
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:    3180     /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
             Bình Thuận, ngày     18   tháng 11 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 325/TTr-
UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Tuy Phong, cụ thể 
như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 193 người (gồm: Thị trấn Phan Rí Cửa: 65 
người, thị trấn Liên Hương: 50 người, xã Chí Công: 52 người, xã Bình Thạnh: 04 
người, xã Phú Lạc: 06 người, xã Phong Phú: 01 người, xã Phước Thể: 07 người, 
xã Hòa Minh: 02 người, xã Vĩnh Hảo: 06 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 289.500.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi 
chín triệu, năm trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



      ỦY BAN NHÂN DÂN

      TỈNH BÌNH THUẬN

Thường 

trú
Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

97.500.000

1 Nguyễn Tấn Linh 15/06/1973 260656188
KP Song 

Thanh 3

Giáo viên nhóm 

trẻ Bông Pháo

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

2
Nguyễn Trần Minh 

Thư
1996 261361107

KP Song 

Thanh 3

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Bông Pháo

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

3
Nguyễn Thị Xuân 

Hồng
06/12/1988 261069908

KP Song 

Thanh 3

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Bông Pháo

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

4 Lê Thị Tuyết Nga 01/09/1976 225084413
KP Xuân 

Giang 2

Giáo viên nhóm 

trẻ Hoa Hồng

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

5 Nguyễn Thị Kim Khuê 05/07/1968 240306308
KP Xuân 

Giang 2

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Hoa Hồng

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

6 Võ Thị Thanh 24/8/1983 183245776
KP Xuân 

Giang 2

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Hoa Hồng

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

7 Huỳnh Thị Vân 04/01/1972 271032165
KP Xuân 

Giang 2

Nhân viên vệ 

sinh nhóm trẻ 

Hoa Hồng

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

8 Huỳnh Thị Kim Oanh 03/09/1978 261619017
KP Giang 

Hải 2

Giáo viên nhóm 

trẻ Trà My 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Hình thức chi trả

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực tiếp

Ghi 

chú
Nam

Số

TT
Họ và tên

Nơi ở hiện tại

( Kèm Quyết định số    3180   /QĐ-UBND ngày     18   tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN TUY PHONG

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dânNữ

PHAN RÍ CỬA

Công việc 

chính trước khi 

mất việc làm



9 Võ Tấn Hùng 25/11/1970 260548436
KP Giang 

Hải 2

Giáo viên nhóm 

trẻ Trà My

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

10 Lê Thị Hậu 1974 060174000402
KP Giang 

Hải 2

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Hồng Trâm 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

11 Lê Thị Mỹ Hằng 1985 260981151
KP Giang 

Hải 2

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Hồng Trâm 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

12 Đặng Thị Hai 1948 260191016
KP Giang 

Hải 2

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Hồng Trâm 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

13 Nguyễn Thị Sương 1968 260895300
KP Minh 

Tân 3

Giáo viên nhóm 

trẻ Hướng 

Dương

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

14 Đinh Thị Xuân Hậu 1991 261268466
KP Minh 

Tân 3

Giáo viên nhóm 

trẻ Hướng 

Dương 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

15 Phạm Thị Minh Sơn 1973 260653855
KP Minh 

Tân 3

Giáo viên nhóm 

trẻ Hướng 

Dương 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

16 Phạm Văn Đập 1972 261332319
KP Minh 

Tân 3

Giáo viên nhóm 

trẻ Hoa Sen 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

17 Võ Thị Thừa 1972 260656513
KP Minh 

Tân 3

Giáo viên nhóm 

trẻ Thy Oanh 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

18 Võ Thị Năm 1957 260223073
KP Minh 

Tân 3

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Thy Oanh

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

19 Trần Duyên Ý 1995 261331819
KP Minh 

Tân 3

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Đôrêmon

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

20 Huỳnh Quốc Vương 18/11/1994 060094000201
KP Minh 

Tân 3

Nhân viên vệ 

sinh nhóm trẻ 

Đôrêmon

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

21 Huỳnh Thị Tuy 1973 060173000507
KP Minh 

Tân 2

Giáo viên nhóm 

trẻ Bảo Uyên

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

22
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
1993 06019302549

KP Minh 

Tân 2

Giáo viên nhóm 

trẻ Bảo Uyên 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

23 Đặng Thị Bích Hạnh 1981 260895152
KP Minh 

Tân 2

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Tuổi thơ

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

24 Huỳnh Thị Thu Trâm 25/11/1996 261361160
KP Minh 

Tân 1

giáo viên nhóm 

trẻ Thu Trâm 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

25
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
02/10/1979 260849993

KP Minh 

Tân 1

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Thu Trâm 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000



26 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/01/1977 060177000982
KP Xuân 

Giang 1

nhân viên nhóm 

trẻ Hoa Hồng

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

27 Trần Quốc Việt 01/10/1963 260220050
KP Thanh 

Giang 1

nhân viên nhóm 

trẻ Ước Mơ

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

28 Nguyễn Thị Như Ý 16/9/1995 261334033
KP Thanh 

Giang 1

nhân viên nhóm 

trẻ Tuổi Thơ

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

29 Nguyễn Thị Vĩnh Phúc 25/07/1987 261128844
KP Thanh 

Giang 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Tuổi Thơ

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

30 Trần Thị Kim Liên 16/01/1968 260548198
KP Thanh 

Giang 1

Nhân viên nhóm 

trẻ Ước Mơ

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

31 Nguyễn Thị Kiều Vân 03/6/1994 261332033
KP Thanh 

Giang 1

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Đôrêmon 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

32
Dương Thị Thanh 

Thương
03/12/1990 261196854

KP Song 

Thanh 3

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Ước Mơ 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

33 Lê Thị Thúy Ngọc 22/02/1990 261131476
KP Song 

Thanh 3

Giáo viên nhóm 

trẻ Lê Ngọc 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

34 Trần Thị Ngọc Huyền 06/11/1983 260966680
KP Phú 

Hòa

Giáo viên  nhóm 

trẻ Tuổi Thơ, 

Phú Hòa 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

35 Trương Đức Lượng 04/09/1977 260813647
KP Phú 

Hòa

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Tuổi Thơ Phú 

Hòa.

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

36 Nguyễn Thị Huệ 01/01/1980 060180000755
KP Phú 

Hòa

Bảo Mẫu nhóm 

trẻ Chim Yến 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

37
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
11/10/2001 060301000413

KP Phú 

Hòa

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Chim Yến.

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

38
Nguyễn Thị Thu 

Trang
09/10/1980 060180001763

KP Phú 

Hòa

Giáo viên nhóm 

trẻ Hoa Hồng 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

39 Nguyễn Thị Nhí 01/01/1983 261268285
KP Phú 

Hòa

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Hoa Hồng 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

40 Trần Thị Hoa 01/01/1963 060163004128
KP Phú 

Hòa

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Hoa Hồng

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

41 Nguyễn Thị Thùy 01/01/1983 260966494
KP Phú 

Hòa

Giáo viên nhóm 

trẻ Mây Hồng ( 

chủ nhóm)

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

42 Đặng Thị Hường 01/01/1952 051152000356
KP Phú 

Hòa

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Mây Hồng

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000



43 Nguyễn Thị Mỹ 08/01/1967 260562024
KP Phú 

Hòa

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Mây Hồng

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

44 Huỳnh Thị Hòa 01/01/1959 060159000238
KP Giang 

Hải 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Cô Hòa 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

45 Dương Thị Thùy Linh 08/12/1979 060179000591
KP Giang 

Hải 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Cô Hòa

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

46 Nguyễn Thị Bào 24/10/1978 060178006649
KP Giang 

Hải 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Bình Minh 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

47 Nguyễn Thị Phương 03/5/1991 261259899
KP Giang 

Hải 1

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Bình Minh 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

48 Nguyễn Thị Nên 21/4/1953 060183009865
KP Giang 

Hải 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Bình Minh 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

49 Phạm Thị Mai Hoa 16/5/1954 060154000317
KP Giang 

Hải 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Mai Hoa

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

50 Trần Thị Thiết 18/01/1988 060188001112
KP Thanh 

Giang 2

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Mai Hoa

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

51
Trương Thị Thanh 

Trân
12/12/1996 060196001494

KP Hải Tân 

2

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Mai Hoa

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

52 Nguyễn Thị Hoa 20/12/1981 060181001052
KP Giang 

Hải 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Tâm Hoa 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

53 Nguyễn Thủy Hương 07/10/1981 060181000747
KP Giang 

Hải 1

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Tâm Hoa 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

54 Tống Thị Hòa Hiệp 01/01/1976 260729279
KP Giang 

Hải 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Cô Hiệp 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

55 Trương Thị Bé Năm 08/12/1988 261177598
KP Phú 

Hòa

Giáo viên nhóm 

trẻ ngôi sao 

xanh 

thôn hiệp đức 1, xã 

chí công
1.500.000

56 Trần Thị Lộc 17/08/1990 261132177
KP Phú 

Hòa

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

ngôi sao xanh 

thôn hiệp đức 1, xã 

chí công
1.500.000

57 Đặng Thị Cho 1978 260849107
KP Giang 

Hải 1

Giáo viên nhóm 

trẻ tư thục Mầm 

Xanh  

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

58 Nguyễn Thị Bích Lộc 1985 260981877
KP Giang 

Hải 1

Nhân viên nhóm 

trẻ tư thục Mầm 

Xanh  

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000



59 Tống Thị Khánh Hòa 01/01/1974 060174009150
KP Giang 

Hải 1

Nhân viên cấp 

dưỡng nhóm trẻ 

Cô hiệp

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

60 Trần Thị Chung 18/09/1991 261196095
KP Giang 

Hải 1

Bảo mẫu nhóm 

trẻ Cô hiệp

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

61 Trương Thị Mỹ Lợi 09/04/1985 260966469 KP Phú Hải
bảo mẫu nhóm 

trẻ Tuổi Thơ

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

62 Trần Thị Mai Thảo 18/11/1987 060187001290
Xuân Giang 

1

Giáo viên nhóm 

trẻ Hoa Hồng 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

63 Võ Thị Kim Nga 01/01/1969 060169000883
Phú Tân-

PRC

Giáo viên nhóm 

trẻ Uyên 

Nguyên

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

64 Phan Thị Thu Hồng 08/03/1985 079185021240
Thanh 

Giang 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Tuổi Thơ 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

65 Nguyễn Thị Tuyết Vân 08/08/1967 260522606
Thanh 

Giang 1

Giáo viên nhóm 

trẻ Đỗ Quyên 

Thị trấn Phan Rí 

Cửa
1.500.000

78.000.000

66 Nguyễn Thị Kim Ngọc 06/12/1977 260814105  Hà Thủy 3 Bảo mẫu
Nhà trẻ Ka Ly,

 xã Chí Công
          1.500.000 

67 Mai Thị Kim Mai 12/07/2001 261662198  Hà Thủy 2 Bảo mẫu
Nhà trẻ Ka Ly,

 xã Chí Công
          1.500.000 

68
Dương Thị Kim 

Nhung
20/11/1999 060199004806

 Thanh 

Lương
Giáo viên

Trường MNTT

 Hoa Hồng, 

xã Chí Công

          1.500.000 

69 Bùi Thị Thanh Bằng 19/04/1998 261363371
 Thanh 

Lương
Giáo viên

Trường MNTT 

Hoa Hồng, 

xã Chí Công

          1.500.000 

70 Trần Thị Cẩm Hà 21/10/1985 260974146  Hà Thủy 2 Giáo viên

Lớp mẫu giáo Cẩm 

Hà, 

xã Chí Công

          1.500.000 

71 Nguyễn Thị Nhơn 29/11/1997 261363826 Hà Thủy 1 Cấp dưỡng

Lớp mẫu giáo Cẩm 

Hà, 

xã Chí Công

          1.500.000 

72 Nguyễn Thị Hồng 13/4/1993 194530036
Hà Thủy 1

Cấp dưỡng

Lớp mẫu giáo Cẩm 

Hà, 

xã Chí Công

          1.500.000 

CHÍ CÔNG



73 Trần Thị Bích Ngân 01/03/2001 261517953
Hiệp Đức 2

Bảo mẫu

Nhóm trẻ Xuân 

Tiên,

 xã Chí Công

          1.500.000 

74 Phạm Thị Hồng Cúc 12/10/1971 260652643
 

Hà Thủy 2
Cấp dưỡng

Nhóm trẻ Xuân 

Tiên,

 xã Chí Công

          1.500.000 

75 Trần Kim Ngân 04/02/2002 261619489
 

Hà Thủy 3
Cấp dưỡng

Nhóm trẻ Cherry

xã Chí Công
          1.500.000 

76 Hồ Thị Kim Thanh 11/06/1996 261363816
 

Hà Thủy 2
Bảo mẫu

Nhóm trẻ Minh 

Nguyệt, 

xã Chí Công

          1.500.000 

77
Phạm Thị Minh 

Nguyệt
30/3/1982 260893696 Hà Thủy 3 Giáo viên

Nhóm trẻ

 Minh Nguyệt, 

xã Chí Công

          1.500.000 

78 Nguyễn Hiền Khanh 23/12/1981 060081008338 Hà Thủy 3  Cấp dưỡng

Nhóm trẻ Minh 

Nguyệt, 

xã Chí Công

          1.500.000 

79  Võ Thị Bích Trâm 16/5/1990 060190014226  Hà Thủy 1  Giáo viên
 Nhóm trẻ Mi - A, 

xã Chí Công
          1.500.000 

80 Nguyễn Thị Thúy Nhi 04/10/1988 060188014372
 Hiệp Đức 

2
 Giáo viên

Nhóm trẻ chuột 

Mickey, 

xã Chí Công

          1.500.000 

81 Lê Thị Diệu Hiền 11/12/1997 261363814  Hiệp Đức1 Bảo mẫu

Nhóm trẻ chuột 

Mickey, 

xã Chí Công

          1.500.000 

82
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
13/05/2005 060305006839  Hiệp Đức1 Bảo mẫu

Nhóm trẻ chuột 

Mickey, 

xã Chí Công

          1.500.000 

83 Cao Thị Hà 07/07/2005 060305010171  Hiệp Đức1 Bảo mẫu

Nhóm trẻ chuột 

Mickey, 

xã Chí Công

          1.500.000 

84 Trần Thị Bích Sương 08/04/204 261656411  Hiệp Đức1 Bảo mẫu

Nhóm trẻ chuột 

Mickey, 

xã Chí Công

          1.500.000 

85 Huỳnh Văn Linh 15/10/1993 261265138
Thôn 

Hà Thủy 2
Cấp dưỡng Nhóm trẻ Cherry           1.500.000 

86 Lê Thị Bích Hồng 09/06/1994 261334327
Thôn 

Hà Thủy 2
Giáo viên Nhóm trẻ Cherry           1.500.000 



87 Mai Thanh Xuân 08/06/1967 260569557
Thôn 

Hiệp Đức 1
Cấp dưỡng

Lớp mẫu giáo 

Hoài Dung
          1.500.000 

88 Trần Thị Dung 09/07/1976 260891450

Thôn

 Hiệp Đức 

1

Giáo viên
Lớp mẫu giáo

 Hoài Dung
          1.500.000 

89 Thái Thị Thu Huệ 23/11/1987 261520845
Thôn 

Hiệp Đức 2
Giáo viên Nhóm trẻ Hoa Huệ           1.500.000 

90 Hồ Thị Hiền 12/09/2001 060301009071
Xã Chí 

Công
Bảo mẫu Nhóm trẻ Hoa Huệ           1.500.000 

91 Huỳnh Lê Phúc 21/11/1983 260951846
Thôn Hiệp 

Đức 2
Cấp dưỡng Nhóm trẻ Hoa Huệ           1.500.000 

92 Trần Thị Hồng Thủy 04/10/1995 261363202
Thôn Hiệp 

Đức 2
Giáo viên Nhóm trẻ Hoa Huệ           1.500.000 

93
Nguyến Thị Bích 

Tuyền
30/7/2004 060304006516

Thôn Hiệp 

Đức 2
Bảo mẫu

Lớp mẫu giáo Mi 

Mi
          1.500.000 

94 Đặng Thanh Thúy 10/01/1997 261363514

Thôn

 Hiệp Đức 

2

Bảo mẫu
Lớp mẫu giáo Mi 

Mi
          1.500.000 

95 Bùi Thị Kim Anh 01/01/1967 260454458
Thôn 

Hiệp Đức 2
Cấp dưỡng

Lớp mẫu giáo Mi 

Mi
          1.500.000 

96 Trịnh Thị Thanh Lan 17/04/1985 025158271
Thôn 

Hà Thủy 1
Giáo viên

Lớp mẫu giáo Mi 

Mi
          1.500.000 

97 Lê Hoàng Phong 12/02/1983 023399099
Thôn 

Hà Thủy 1
Cấp dưỡng

Lớp mẫu giáo Mi 

Mi
          1.500.000 

98
Nguyễn Trương Hoàng 

Ngân
08/10/1993 261258608

Thôn 

Thanh Tân
Giáo viên

Lớp mẫu giáo Mi 

Mi
          1.500.000 

99 Nguyễn Thị Anh 01/05/1951 260217280
Thanh 

Lương
 Cấp dưỡng

 Nhà trẻ tư thục 

Kaly, xã Chí Công
          1.500.000 

100 Lâm Thị Thanh Yến 12/08/1981 060181008011
Thanh 

Lương
 Cấp dưỡng

Nhà trẻ tư thục ban 

Mai Xanh, xã Chí 

Công

          1.500.000 

101
Nguyễn Thị Thanh 

Thắm
1988 261072845

Thanh 

Lương
 Bảo mẫu

Nhà trẻ tư thục ban 

Mai Xanh, xã Chí 

Công

          1.500.000 

102
 Nguyễn Thị Hồng 

Diễm
02/07/1982 260893477

Thanh 

Lương
 Giáo viên

Nhà trẻ tư thục ban 

Mai Xanh, xã Chí 

Công

          1.500.000 

103 Dương Thị Nga 20/05/1991 261198661
Thanh 

Lương
Bảo mẫu

Nhà trẻ tư thục 

Hoài Dung xã Chí 

Công

          1.500.000 



104
Nguyễn Thị Ngọc 

Phương
09/04/2004 060304011750 Hiệp Đức 1 Cấp dưỡng

Nhà trẻ tư thục 

Cherry

xã Chí Công

          1.500.000 

105 Lê Thị Thu Thủy 05/08/1996 261363364 Hiệp Đức 1 Giáo viên

Nhà trẻ tư thục 

Cherry

xã Chí Công

          1.500.000 

106
Nguyễn Thị Thu 

Nhung
19/04/2001 261616024 Hiệp Đức 2 Bảo mẫu

Nhà trẻ tư thục 

Hoài Dung xã Chí 

Công

          1.500.000 

107  Võ Thị Như Thuận 09/10/1986 260972110 Hiệp Đức 2 Giáo viên
Nhà trẻ tư thục Ong 

Vàng, xã Chí Công
          1.500.000 

108 Nguyễn Minh Tiến 22/02/1989 261072530 Hiệp Đức 2 Bảo mẫu
Nhà trẻ tư thục Ong 

Vàng, xã Chí Công
          1.500.000 

109 Phan Như Quỳnh Trúc 01/05/2002 261663140 Hiệp Đức 2 Bảo mẫu
Nhà trẻ tư thục Ong 

Vàng, xã Chí Công
          1.500.000 

110 Võ Thị Như Trường 1977 260793185 Hiệp Đức 2 Cấp dưỡng
Nhà trẻ tư thục Ong 

Vàng, xã Chí Công
          1.500.000 

111 Lê Thị Hồng Thắm 14/10/1980 260893660 Hiệp Đức 2 Trưởng nhóm

Nhà trẻ tư thục 

Quỳnh Như, xã Chí 

Công

          1.500.000 

112 Nguyễn Thị Kim Hà 01/08/2001 261517959 Hiệp Đức 1 Bảo mẫu

Nhà trẻ tư thục 

Quỳnh Như, xã Chí 

Công

          1.500.000 

113 Cao Thị Xuân Nữ 28/02/1995 060195014707 Hiệp Đức 1  Cấp dưỡng

Nhà trẻ tư thục 

Quỳnh Như, xã Chí 

Công

          1.500.000 

114 Cao Thị Đài 08/12/1999 060199002076 Hiệp Đức 1 Bảo mẫu

Nhà trẻ tư thục 

Quỳnh Như, xã Chí 

Công

          1.500.000 

115 Lê Thị Hằng Nga 17/11/1970 060170004848 Hà Thủy 1  Cấp dưỡng

Nhà trẻ tư thục 

Quỳnh Như, xã Chí 

Công

          1.500.000 

116
Trương Nguyễn Thảo 

Nguyên
07/04/1998 060198011403 Hiệp Đức 2 Bảo mẫu

Nhà trẻ tư thục Sơn 

Ca, 

xã Chí Công

          1.500.000 



117
Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm
30/12/1994 261334206 Hà Thủy 1 Giáo viên

Nhóm trẻ Xuân 

Tiên
          1.500.000 

6.000.000

118
Nguyễn Thị Công 

Duyên 
5/11/1995 261335835 Thôn 3

Giáo viên 

trường MN Ong 

Vàng 

KP 1 Liên Hương 1.500.000

119 Nguyễn Thị Lên 1980 260848374 Thôn 3
Giáo viên nhà 

trẻ

Nhóm trẻ Nhật 

Nam Thôn 1- Bình 

Thạnh 

1.500.000

120 Mai Thị Hạnh 29/09/1972 260640888 Thôn 1
Giáo viên nhà 

trẻ

Nhóm trẻ Nhật 

Nam Thôn 1- Bình 

Thạnh 

1.500.000

121 Nguyễn Văn Tiến 16/11/1973 260733869 Thôn 1 Cấp dưỡng

Nhóm trẻ Nhật 

Nam Thôn 1- Bình 

Thạnh 

1.500.000

9.000.000

122 Qua Thị Hồng Nhung 20/02/2000 60300003505
Thôn Lạc 

Trị

Giáo Viên 

Trường Mầm 

non Tư thục 

Khôi Nguyên

 số nhà 25 Nguyễn 

Tri Phương, thị trấn 

Liên Hương

1.500.000

123 Thanh Ngọc Bích Cầm 21/07/1993 261262358
Thôn Lạc 

Trị

Giáo Viên 

Trường Mần 

non Tư thục 

Khôi Nguyên

 số nhà 25 Nguyễn 

Tri Phương, thị trấn 

Liên Hương

1.500.000

124 Võ Thị Thu Loan 12/08/1996 261361774
Thôn Phú 

Điền

Giáo viên Nhóm 

trẻ Mầm Non 

Hoa Hồng, 

Liên Hương 1.500.000

125 Qua Thị Hồng Phân 24/12/1995 261341856
Thôn Lạc 

Trị

Giáo viên Mầm 

non Tư thục 

Ong Vàng

Khu phố 1, Liên 

Hương
1.500.000

126 Mai Huỳnh Hương 15/10/1995 261341782
Thôn Lạc 

Trị

Giáo viên  Mầm 

non Tư thục ong 

Vàng

Khu phố 1, Liên 

Hương
1.500.000

127 Trần Thiên Trúc 24/9/2004 261656279
Thôn Vĩnh 

Hanh

Giáo viên Mầm 

non Tư thục 

Ong Vàng

Khu phố 1, Liên 

Hương
1.500.000

1.500.000

128
Nguyễn Lê Thanh 

Huyền
02/11/2000 261519435

 Tuy Tịnh- 

Phong Phú

Nhóm trẻ Hoa 

Hồng 

Lý Thường Kiệt, 

KP 7, Liên Hương
1.500.000

BÌNH THẠNH

PHÚ LẠC

PHONG PHÚ



10.500.000

129 Ngô Thị Ngọc Vân 30/02/1993 261256926 Thôn III
Bảo mẫu Nhà 

trẻ Xuân Truyền
Xã Phước Thể 1.500.000

130 Ngô Thị Ngọc Ánh 23/10/1989 261141363 Thôn I

Nhân viên Cấp 

dưỡng Nhà trẻ 

Xuân Truyền

Xã Phước Thể 1.500.000

131 Lê Thị Dự 01/01/1963 260226032 Thôn II
Nhân viên Nhà 

trẻ Trúc Xanh
Xã Phước Thể 1.500.000

132
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
08/05/1990 261141421 Thôn II

Nhân viên Nhà 

trẻ Trúc Xanh
Xã Phước Thể 1.500.000

133 Lê Thị Thanh Trâm 03/09/1983 261618284 Thôn III
Nhân viên Nhà 

trẻ Hoa Mai II
Xã Phước Thể 1.500.000

134 Lưu Văn Thắng 25/02/1982 260977847 Thôn III
Nhân viên Nhà 

trẻ Hoa Mai II
Xã Phước Thể 1.500.000

135 Lê Thị Gái 1966 260566268 Thôn III
Nhân viên  Nhà 

trẻ Hoa Lài
Xã Phước Thể 1.500.000

3.000.000

136 Ung Thị Kim Thảo 1980 260847637
Xóm 4 - 

Lâm Lộc II
Bảo mẫu

Nhóm trẻ tư thục 

Thảo Vân - Hòa 

Minh

1.500.000

137 Nguyễn Thị Kim Tiên 02/10/1997 261364065
Xóm 4 - 

Lâm Lộc II
Giáo viên

Nhóm trẻ tư thục 

Thảo Vân - Hòa 

Minh

1.500.000

9.000.000

138 Hồ Lê Như Ý 21/01/1993 261256577
Thôn Vĩnh 

Hải

Nhà giữ trẻ 

BABY SUN

xã 

Vĩnh Hảo
1.500.000

139 Hồ Mai Lý 20/08/1988 261070781
Thôn Vĩnh 

Hải

Nhà giữ trẻ 

BABY SUN

xã 

Vĩnh Hảo
1.500.000

140 Hồ Thị Như Thuỷ 25/11/1985 260978584
Thôn Vĩnh 

Hải

Nhà giữ trẻ 

BABY SUN

xã 

Vĩnh Hảo
1.500.000

141 Phạm Thị Tú 1984 260977952
Thôn Vĩnh 

Sơn

Nhà giữ trẻ 

Mầm xanh 

xã 

Vĩnh Hảo
1.500.000

142 Vy Thị Minh Luyện 26/02/1978 260815358
Thôn Vĩnh 

Sơn

Nhà giữ trẻ 

MƯỜI BỐN

xã 

Vĩnh Hảo
1.500.000

PHƯỚC THỂ

HÒA MINH

VĨNH HẢO



143 Nguyễn Thị Kim Thi 18/08/1989 261070822
Thôn Vĩnh 

Sơn

Nhà giữ trẻ 

Mầm xanh 

xã 

Vĩnh Hảo
1.500.000

75.000.000

144 Bùi Thị Ánh 27/10/1995 261335866
KP 1-Liên 

Hương
Giáo viên MN Hoa Hồng 1.500.000

145
Nguyễn Trần Thanh 

Vân
26/12/1998 261592599

KP 9-Liên 

Hương
Giáo viên MN Hoa Hồng 1.500.000

146 Đinh Thị Trà My 25/07/2002 0600302005270
KP 1-Liên 

Hương
Giáo viên MN Hoa Hồng 1.500.000

147 Nguyễn Thị Thắm 30/03/1983 260964774
KP 8-Liên 

Hương
Giáo viên MN Hoa Hồng 1.500.000

148 Lê Thị Bán 1968 250565225
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Lê Huy 1.500.000

149 Nguyễn Huê 1966 260567113
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Lê Huy 1.500.000

150 Lưu Thị Hồng Thắm 07/10/1996 261360358
KP 03-Liên 

Hương
Giáo viên Tư Thục SuPin 1.500.000

151
Nguyễn Thị Ngọc 

Diệu
19/02/1993 331732388 Phú Lạc Giáo viên Tư Thục SuPin 1.500.000

152 Võ Thị Yến Linh 1993 261335893
KP 03-Liên 

Hương
Giáo viên Tư Thục SuPin 1.500.000

153 Phạm Thị Vi 1982 260892405
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư Thục 

Tường Vi
1.500.000

154 Phạm Thị Bích Hạnh 1973 260654465
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư Thục 

Tường Vi
1.500.000

155 Đặng Thị Mỹ Duyên 2005 261656170
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư Thục 

Tường Vi
1.500.000

LIÊN HƯƠNG



156 Nguyễn Thị Linh Đa 1998 060198005228
KP 05-Liên 

Hương
Giáo viên Tư Thục LinDa 1.500.000

157
Nguyễn Thị Ngọc 

Điệp
1993 060193017637

KP 05-Liên 

Hương
Giáo viên Tư Thục LinDa 1.500.000

158 Dương Xuân Quân 1999 261512351
KP 05-Liên 

Hương
Giáo viên Tư Thục LinDa 1.500.000

159 Trần Thị Ngọc Nhung 1979 260846960
KP 05-Liên 

Hương
Giáo viên Tư Thục LinDa 1.500.000

160 Trần Lê Ngọc Cẩm 01/08/1984 060184010857
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục 

Ngọc Cẩm
1.500.000

161 Nguyễn Minh Chí 24/06/1983 060083010337
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục

 Ngọc Cẩm
1.500.000

162 Lê Thị Kim Mỹ 1966 260565747
KP 11-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục 

Kim Mỹ
1.500.000

163 Nguyễn Thị Huyền 1989 261119470
KP 03-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục

 Trí Hạnh
1.500.000

164 Trần Thị Ngọc hằng 1990 261197829
KP 03-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục 

Trí Hạnh
1.500.000

165 Nguyễn Thị Loan 1975 060175002512
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục 

Thanh Loan
1.500.000

166 Phạm Thị Mỹ Đoan 1999 060199005229
Thôn Lạc 

Trị Phú Lạc
Giáo viên

Tư thục 

Thanh Loan
1.500.000

167
Nguyễn Võ Thùy 

Phương
10/07/1978 264220044

KP 14-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Sao Biển 1.500.000



168 Hoàng Thị Thắm 18/06/1988 186819221
KP 14-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Sao Biển 1.500.000

169 Nguyễn Thị Thanh Ly 20/07/1993 264387048
KP 14-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Sao Biển 1.500.000

170
Nguyễn Trần Thanh 

Trúc
14/12/1995 060195002582

KP 14-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Sao Biển 1.500.000

171 Trần Thị Yến Phượng 02/03/1972 250565121
KP 14-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Sao Biển 1.500.000

172 Nguyễn Thị Thanh 10/12/1989 261136912
KP 14-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Sao Biển 1.500.000

173 Hoồ Thị Chiến 1986 260973173
KP 03-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Đức Trí 1.500.000

174 Ngô Thị Nhung 1996 261341005
KP 03-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Đức Trí 1.500.000

175
Đặng Mai Nữ Hồng 

Trinh
1998 261512563

Lạc Trị- 

Phú Lạc
Giáo viên Tư thục Đức Trí 1.500.000

176 Võ Thị Kim Chi 08/08/1971 250565849
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục 

Kim Ngân
1.500.000

177 Nguyễn Long Chánh 15/02/2001 261619950
KP 12-Liên 

Hương
Bảo mẫu

Tư thục 

Kim Ngân
1.500.000

178 Dương Thị Thanh Sơn 06/10/1976 260732561
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục

 Thanh Sơn
1.500.000

179 Võ Thanh Phú 12/09/1978 250814667
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục

 Thanh Sơn
1.500.000

180 Phạm Thị Hiếu 16/10/1989 060189002988
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục

 Thùy Linh
1.500.000



181 Nguyễn Tình 12/02/1980 060080008298
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục 

Thùy Linh
1.500.000

182 Trần Thị Xuân Lam 03/11/1984 260974864 KP- 10 Giáo viên
Tư thục 

Xuân Quỳnh
1.500.000

183 Nguyễn Thị Tám 05/09/1964 060164001659
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư thục

 Xuân Quỳnh
1.500.000

184 Võ Thị Thúy Lan 23/11/1959 060151000716
KP 06-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Lan Chi 1.500.000

185 Phạm Vũ Phương 06/05/1980 0600080002603
KP 06-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Lan Chi 1.500.000

186 Phạm Thị Uyên Chi 04/04/1978 260814475
KP 06-Liên 

Hương
Giáo viên Tư thục Lan Chi 1.500.000

187 Bùi Thị Thanh Thủy 06/03/1994 060194000487
KP 05-Liên 

Hương
Giáo viên Tư Thục Khôi Nguyên 1.500.000

188 Huỳnh Thị Hằng 02/11/1990 261136377
KP 06-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư Thục 

Khôi Nguyên
1.500.000

189
Nguyễn Phước Phú 

Vinh
20/11/2000 261515999

KP 01-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư Thục 

Ong Vàng
1.500.000

190 Lê Thị Kim Thu 14/10/1995 261336986
thôn 2- 

Bình Thạnh
Giáo viên

Tư Thục

 Ong Vàng
1.500.000

191 Huỳnh Thị Loan 01/01/1973 60173002062
KP 11-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư Thục 

Ong Vàng
1.500.000

192 Huỳnh Thị kim Liên 27/06/1980 260850572
KP 12-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư Thục 

Ong Vàng
1.500.000

193 Huỳnh Trần Như Thủy 04/12/1976 060176002649
KP 10-Liên 

Hương
Giáo viên

Tư Thục 

Chim non
1.500.000

289.500.000Tổng cộng: 193



   Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 193 người; Số tiền: 289.500.000.000 đồng; 

    Bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng.




